
TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN THỨ 6 THỨ 7

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN THỨ 6 THỨ 7

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN THỨ 6 THỨ 7

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN THỨ 6 THỨ 7

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN THỨ 6 THỨ 7

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN THỨ 6 THỨ 7

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN THỨ 6 THỨ 7

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN THỨ 6 THỨ 7

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN THỨ 6 THỨ 7

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN THỨ 6 THỨ 7

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

THỨ 6

THỨ 6

THỨ 6

Buổi chiều

Tin - C.LinhToán - C.ThảoTHóa - T.HổHóa - T.Hổ

THỨ 6

SHL - C.Sâm

Văn - C.HuệAV - C.NgânALý - T.TânSinh - C.SâmCD - T.Duy

Văn - C.HuệAV - C.NgânALý - T.TânĐịa - C.TrangĐToán - C.ThảoT

Nghề - C.LinhToán - C.ThảoTCN - T.HoàngCNSử - C.Nhàn

Buổi chiều

Số 1THỜI KHOÁ BIỂUTrường THPT TÂN PHONG

SHL - T.ThủyS

Toán - C.ThủyTCD - C.Đ.ThúyToán - C.ThủyTVăn - C.DiễmHóa - C.PhươngH

Hóa - C.PhươngHNghề - C.ThảoCNToán - C.ThủyTVăn - C.DiễmSử - T.ThủyS

Buổi chiều

AV - C.ÂmTin - T.KhônLý - T.TânĐịa - C.TrangĐ

AV - C.ÂmCN - T.HoàngCNLý - T.TânSinh - C.Tuyền

Số 1THỜI KHOÁ BIỂUTrường THPT TÂN PHONG

Văn - C.NhungLý - C.HàLTin - T.KhônĐịa - C.BíchToán - C.Tên

SHL - C.Bích

Văn - C.NhungLý - C.HàLCD - T.DuyNghề - C.ThảoCNSử - C.Nhàn

AV - C.ThủyAToán - C.TênSinh - C.DuHóa - T.Thái

Buổi chiều

Số 1THỜI KHOÁ BIỂUTrường THPT TÂN PHONG

AV - C.ThủyAToán - C.TênCN - T.HoàngCNHóa - T.Thái

SHL - C.Hợp

Toán - T.CảnhSử - T.ThủySNghề - T.KhônVăn - C.HợpĐịa - C.Bích

CN - T.HoàngCNTin - T.KhônCD - C.Đ.ThúyVăn - C.HợpSinh - C.Sâm

Buổi chiều

Toán - T.CảnhHóa - C.ThúyHAV - T.ĐạtLý - C.Duyên

Toán - T.CảnhHóa - C.ThúyHAV - T.ĐạtLý - C.Duyên

Số 1THỜI KHOÁ BIỂUTrường THPT TÂN PHONG

Lý - C.ChâuAV - C.TrangAToán - C.TrangTCN - T.HoàngCNVăn - C.Hợp

SHL - T.Thái

Lý - C.ChâuAV - C.TrangASinh - C.DuCD - T.DuyVăn - C.Hợp

Hóa - T.TháiNghề - C.XuânToán - C.TrangTĐịa - C.ThủyĐ

Buổi chiều

Số 1THỜI KHOÁ BIỂUTrường THPT TÂN PHONG

Hóa - T.TháiTin - C.XuânToán - C.TrangTSử - C.Nhàn

SHL - C.PhươngT

Nghề - T.KhônToán - C.PhươngTCN - T.HoàngCNHóa - C.ThúyHSử - T.ThủyS

Tin - T.KhônĐịa - C.TrangĐSinh - C.TuyềnHóa - C.ThúyHCD - C.Đ.Thúy

Buổi chiều

Toán -C.PhươngTLý - C.DuyênAV - C.ThủyAVăn - C.Trâm

Toán - C.PhươngTLý - C.DuyênAV - C.ThủyAVăn - C.Trâm

Số 1THỜI KHOÁ BIỂUTrường THPT TÂN PHONG

THỨ 2

THỨ 2

Buổi sáng

Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021Học kỳ 1
GVCN: Chu Thị Phương

Lớp 11A7Năm học 2021-2022

THỨ 2

THỨ 2

Buổi sáng

Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021Học kỳ 1
GVCN: Trần Trọng Tân

Lớp 11A8Năm học 2021-2022

THỨ 2

THỨ 2

Buổi sáng

Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021Học kỳ 1
GVCN: Đặng Thị Thúy

Lớp 11A9Năm học 2021-2022

THỨ 2

THỨ 2

Buổi sáng

Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021Học kỳ 1
GVCN: Hồ Thanh Thúy

Lớp 11A10Năm học 2021-2022

THỨ 2

THỨ 2

Buổi sáng

Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021Học kỳ 1
GVCN: Nguyễn Hoàng Duy

Lớp 11A11Năm học 2021-2022

THỨ 2

THỨ 2

Buổi sáng

Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021Học kỳ 1
GVCN: Lê Thị Thúy Diễm

Lớp 11A12Năm học 2021-2022

AV - C.Tiên CN - T.HoàngCN Hóa - T.Hổ

AV - C.Tiên Sử - C.Nhàn Hóa - T.Hổ

Nghề - C.Linh

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Tin - C.Linh

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Buổi chiều

Lý - T.Tân CD - C.Đ.Thúy Toán - T.Năng Văn - C.Diễm

Lý - T.Tân Toán - T.Năng Toán - T.Năng Văn - C.Diễm

Sinh - C.Sâm

Địa - C.Bích

SHL - C.Diễm

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 11A6
GVCN: Trần Thị Phương

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Toán - T.Năng CD - T.Duy Hóa - C.PhươngH

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Địa - C.ThủyĐ Tin - T.Khôn Hóa - C.PhươngH

Toán - T.Năng

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Toán - T.Năng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Văn - C.Huệ Sinh - C.Tuyền AV - C.Tiên CN - T.HoàngCN

Văn - C.Huệ Nghề - C.ThảoCN AV - C.Tiên Sử - T.ThủyS

Lý - C.Châu

Lý - C.Châu

SHL - T.Duy

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 11A5
GVCN: Trần Thanh Thái

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Toán - C.Tên Văn - C.Tâm AV - C.Liễu

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Toán - C.Tên Văn - C.Tâm AV - C.Liễu

Sinh - C.Sâm

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

CD - T.Duy

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Buổi chiều

Tin - C.Xuân Toán - C.Tên Nghề - C.Xuân Lý - C.Duyên

Địa - C.TrangĐ CN - T.HoàngCN Sử - T.ThủyS Lý - C.Duyên

Hóa - C.ThúyH

Hóa - C.ThúyH

SHL - C.ThúyH

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 11A4
GVCN: Đoàn Thị Hợp

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Sinh - C.Du Sử - C.Nhàn Văn - C.Trâm

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Nghề - C.ThảoCN Toán -C.PhươngT Văn - C.Trâm

Toán -C.PhươngT

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Toán -C.PhươngT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Buổi chiều

CN - T.HoàngCN Lý - C.HàL AV - C.Âm Địa - C.ThủyĐ

CD - C.Đ.Thúy Lý - C.HàL AV - C.Âm Tin - C.Linh

Hóa - T.Thái

Hóa - T.Thái

SHL - C.Đ.Thúy

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 11A3
GVCN: Huỳnh Thị Ngọc Bích

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Văn - C.Tâm Hóa - T.Hổ Toán - C.ThủyT

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Văn - C.Tâm Hóa - T.Hổ Toán - C.ThủyT

Sinh - C.Tuyền

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Địa - C.TrangĐ

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

Toán - C.ThủyT Nghề - C.ThảoCN CN - T.HoàngCN AV - C.Dung

Tin - C.Xuân Sử - T.ThủyS CD - C.Đ.Thúy AV - C.Dung

Lý - T.Tân

Lý - T.Tân

SHL - T.Tân

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 11A2
GVCN: Tống Duy Thủy

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Hóa - C.PhươngH Toán - T.Năng AV - C.NgânA

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Hóa - C.PhươngH Toán - T.Năng AV - C.NgânA

Lý - C.Châu

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Lý - C.Châu

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

Toán - T.Năng Tin - C.Linh Sinh - C.Sâm Nghề - C.ThảoCN Văn - C.Trâm

Sử - C.Nhàn CD - T.Duy Địa - C.ThủyĐ CN - T.HoàngCN Văn - C.Trâm

SHL - C.PhươngH

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 11A1
GVCN: Trần Thị Hải Sâm

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1


